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MỞ ĐẦU

1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI

Thất nghiệp là sản phẩm của nền kinh tế thị trường nên nó tồn tại tất yếu và không thể tách rời kinh tế thị trường. Do đó, người ta không thể xoá bỏ thất nghiệp mà chỉ có thể tìm cách kiểm soát nó ở một tỉ lệ thích hợp để không ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Trước tình hình thất nghiệp ngày một nghiêm trọng, nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục và ngăn chặn ảnh hưởng xấu của nó đến đời sống kinh tế xã hội. Trong đó, bảo hiểm thất nghiệp được coi là một biện pháp thể hiện rõ tính ưu việt với vai trò là một trụ cột của bảo hiểm xã hội. Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới, tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động chiếm phần đông. Nước này lại đang trong quá trình chuyển đổi phương thức phát triển nên gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề xã hội do thất nghiệp gây ra. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế và căn cứ vào tình hình thất nghiệp, lao động và việc làm trong nước, Trung Quốc xác định nhiệm vụ quan trọng giải quyết cơ bản tình trạng thất nghiệp và bảo đảm cuộc sống người lao động khi rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp chính là xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. 

Là nước láng giềng gần gũi, Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về chế độ xã hội và đường lối phát triển với Trung Quốc. Việc nghiên cứu chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc giúp Việt Nam có được những kinh nghiệm cần thiết, bảo đảm cho sự phát triển bền vững là một công việc có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Đó chính là lý do khiến nghiên cứu sinh lựa chọn vấn đề bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc làm đề tài luận án với tiêu đề “Chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc (1986-2010)”. Thông qua đề tài, nghiên cứu sinh mong muốn cung cấp những căn cứ khoa học cho các nhà hoạch định chính sách để có thể phát triển và hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp và việc làm căng thẳng hiện nay.

2. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu nghiên cứu. Luận án trên cơ sở phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn, tập trung nghiên cứu nhận diện quá trình hình thành và phát triển, hiệu quả hoạt động của chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc, sau đó rút ra những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo.

2.2. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc 

2.3. Phạm vi nghiên cứu 

- Luận án tập trung nghiên cứu quá trình xây dựng và phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc từ năm 1986 tới năm 2010. Năm 1986 là năm Chính phủ Trung Quốc ban hành “Quy định tạm thời bảo hiểm chờ việc đối với công nhân viên chức doanh nghiệp nhà nước”, đánh dấu sự ra đời chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở nước này. Năm 2010, Trung Quốc chính thức ban hành Luật Bảo hiểm xã hội, đánh dấu bước phát triển mới của bảo hiểm thất nghiệp.

- Vấn đề nghiên cứu của luận án nằm trong phạm vi Trung Quốc đại lục, không bao gồm các lãnh thổ Hồng Công, Ma Cao và Đài Loan.

3. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Cách tiếp cận.  Luận án tiếp cận vấn đề nghiên cứu từ góc độ xã hội và đặc trưng mối quan hệ giữa xã hội với kinh tế, xã hội với chính trị và xã hội với văn hoá. Từ góc độ xã hội, luận án tiến hành nghiên cứu các lý thuyết về bảo hiểm thất nghiệp ở một số nước phát triển phương Tây, đồng thời đánh giá tính kế thừa và sáng tạo của bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc. Từ đó, luận án đi sâu phân tích thực tiễn phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc từ năm 1986 – 2010, tổng kết bài học thành công và chưa thành công, đưa ra những gợi mở về chính sách cho Việt Nam.

3.2. Phương pháp nghiên cứu. Phương pháp duy vật lịch sử và duy vật biện chứng, phương pháp chuyên gia, phương pháp định tính và định lượng; Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, quy nạp, diễn giải; Nghiên cứu chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo hai hướng lịch đại và đồng đại.

4. NGUỒN TƯ LIỆU

Luận án chủ yếu sử dụng các tư liệu được viết bằng ba thứ tiếng: Việt Nam, Trung Quốc và tiếng Anh, từ các văn bản chính thống về đường lối chính sách, các bài viết, các công trình nghiên cứu của học giả Việt Nam, Trung Quốc, phương Tây trên sách báo, tạp chí, hội thảo. Số liệu luận án sử dụng lấy từ Tổng cục Thống kê của hai nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, các bản Báo cáo của Chính phủ hai nước về tình hình kinh tế xã hội hàng năm. Ngoài ra, luận án cũng kế thừa kết quả nghiên cứu của những công trình đi trước, các khảo sát thực tiễn của bản thân tác giả…
5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN

5.1. Ý nghĩa khoa học. Về phương diện khoa học, đứng từ góc độ xã hội, việc tìm hiểu chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc giúp nghiên cứu sinh hiểu các khía cạnh của đời sống xã hội, thấy được vai trò và ảnh hưởng của bảo hiểm thất nghiệp đối với các đối tượng thụ hưởng và hệ thống an sinh xã hội. Đồng thời, hiểu được mối liên hệ giữa thất nghiệp và việc làm, sự chi phối của thất nghiệp và việc làm đối với bảo hiểm thất nghiệp, sự tác động trở lại của bảo hiểm thất nghiệp đối với cuộc sống người lao động, cũng như sự ảnh hưởng của nó trong việc duy trì bình đẳng, ổn định xã hội.

5.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Đối với phát triển và ổn định xã hội

Nghiên cứu bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc và đưa ra những gợi mở chính sách đối với phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam nhằm góp phần hạn chế và đẩy lùi những vấn đề xã hội và mâu thuẫn xã hội do thất nghiệp gây ra, tạo môi trường xã hội ổn định và phát triển…. 

- Đối với việc xây dựng đường lối chính sách và pháp luật

Luận án mong muốn có thể cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện chính sách phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, đồng thời đề xuất những kiến nghị mới cho thực tiễn giải quyết vấn đề thất nghiệp và việc làm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.

- Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu
 Giúp cho các cơ quan và bộ ngành chức năng có các căn cứ về lý luận và thực tiễn trong việc đề ra phương hướng, chính sách, biện pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp, phát huy tối đa vai trò và chức năng của bảo hiểm thất nghiệp đối với đời sống người lao động nói riêng và đối với xã hội nói chung.

- Kết quả nghiên cứu còn có thể được sử dụng giảng dạy trong một số trường  đại học như Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Lao động Xã hội… 

6. KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN

Chương I. Tổng quan

Chương II: Cơ sở lý luận và thực tiễn của bảo hiểm thất nghiệp

Chương III: Quá trình hình thành và phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc giai đoạn 1986- 2010

Chương IV: Triển vọng phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc và một số gợi mở chính sách cho Việt Nam 

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 

1.1. TẠI TRUNG QUỐC. Bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc ra đời muộn hơn các hình thức bảo hiểm khác. Mãi sau những năm 1990, những nghiên cứu của học giả Trung Quốc về thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu xuất hiện nhiều cùng với sự đi lên của cải cách mở cửa ở nước này. Những nghiên cứu này nhìn chung chia làm bốn nhóm sau:

Thứ nhất, nghiên cứu bảo hiểm thất nghiệp dưới góc độ là một bộ phận của hệ thống an sinh xã hội. Thứ hai, nghiên cứu vai trò xã hội của bảo hiểm thất nghiệp. Thứ ba, nghiên cứu bảo hiểm thất nghiệp trong mối quan hệ với lao động, việc làm và thất nghiệp. Thứ tư, nghiên cứu thực trạng triển khai và cách thức hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp. 

Nhìn chung, các học giả Trung Quốc mới chỉ đánh giá những thành công và hạn chế từ góc độ cơ chế chính sách, chưa có những phân tích sâu về hiệu quả triển khai chính sách bảo hiểm, đó là những tác động của bảo hiểm thất nghiệp đối với các đối tượng tham gia và đối với ổn định, hài hoà xã hội ở nước này. 

1.2. TẠI  CÁC NƯỚC NGOÀI TRUNG QUỐC

1.2.1. Tại các nước phương Tây. Vào đầu những năm 70 của thế kỷ XX, các công trình nghiên cứu về bảo hiểm thất nghiệp tập trung vào phương diện kinh tế học lao động, kinh tế học công, kinh tế học phúc lợi và mang tính ứng dụng triển khai thực hiện. Xét trên lý thuyết kinh tế học lao động và kinh tế học phúc lợi nghiên cứu bảo hiểm thất nghiệp, công trình nghiên cứu của các học giả phương Tây thời kỳ này tập trung ở hai phương diện. 
Một là, nghiên cứu ảnh hưởng của bảo hiểm thất nghiệp đối với nguồn cung ứng lao động. Hai là, nghiên cứu ảnh hưởng của bảo hiểm thất nghiệp đối với phúc lợi. Bên cạnh những nghiên cứu chung về lý thuyết hình thành và phát triển bảo hiểm thất nghiệp, các tác giả còn tập trung phân tích các trường hợp, cụ thể ở đây là Trung Quốc. 
Những công trình của học giả phương Tây hầu hết tập trung nghiên cứu các lý thuyết về bảo hiểm thất nghiệp của các nước phát triển dựa vào lý thuyết thất nghiệp và tình hình kinh tế xã hội thực tế ở khu vực đó. Mỗi lý thuyết về bảo hiểm thất nghiệp đều có sự kế thừa và bổ sung, từng bước hoàn thiện hệ thống lý luận về bảo hiểm thất nghiệp, là cơ sở lý luận quan trọng định hướng xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, các nghiên cứu đối với bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc còn hạn chế, các nghiên cứu thường nhỏ lẻ đối với từng địa phương nên chưa có được cái nhìn tổng quát về chế độ này.

1.2.2. Tại Việt Nam. Có thể nói, bảo hiểm thất nghiệp là vấn đề rất mới đối với Việt Nam, số lượng những nghiên cứu về bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc rất hạn chế, thực sự là khó khăn đối với nghiên cứu sinh. Song bên cạnh đó, nghiên cứu sinh có thuận lợi tiếp cận được một số bài nghiên cứu về bảo hiểm thất nghiệp của Việt Nam để hiểu được thực trạng chế độ này, từ đó nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại và rút bài học từ nghiên cứu chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc. 

Các nghiên cứu bảo hiểm thất nghiệp của Việt Nam tập trung theo ba hướng. Một là, đi từ nghiên cứu cơ bản về thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp và an sinh xã hội. Hai là, nghiên cứu phương diện luật pháp của bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Ba là, nghiên cứu thực tiễn thực hiện bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. 

* Tiểu kết chương I

Những công trình nghiên cứu của các tác giả trên thế giới giúp chúng ta hình dung bức tranh tổng thể về bảo hiểm thất nghiệp trên thế giới nói chung và bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc nói riêng. Đó là những công trình nghiên cứu vô cùng có giá trị mà nghiên cứu sinh có thể tham khảo và kế thừa, là thuận lợi để thực hiện luận án. Song, các công trình trên chưa có những đánh giá hiệu quả về chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc một cách toàn diện, chưa tìm ra những đặc điểm nổi bật của chế độ này, chưa phân tích những hạn chế, nguyên nhân và triển vọng của bảo hiểm thất nghiệp. Những nghiên cứu của Việt Nam chưa đưa ra những gợi mở để chúng ta có thể tìm hại tránh lợi khi thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian tới. Những khoảng trống của các công trình đi trước sẽ được luận án từng bước bổ sung và hoàn thiện.

CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN

2.1.1. Khái niệm, phân loại, vai trò, đặc điểm của bảo hiểm thất nghiệp

2.1.1.1.  Thất nghiệp
· Khái niệm thất nghiệp. Thất nghiệp là hiện tượng kinh tế xã hội tồn tại ở hầu hết các quốc gia khi phát triển theo mô hình kinh tế thị trường. Theo nghĩa rộng, thất nghiệp là một trạng thái người lao động tách khỏi tư liệu sản xuất, khi đó tính năng động chủ quan và tiềm năng của người lao động không được phát huy, gây ảnh hưởng xấu tới phát triển kinh tế xã hội. Theo nghĩa hẹp, thất nghiệp là chỉ hiện tượng xã hội mà những người lao động có năng lực làm việc, nằm trong độ tuổi lao động theo quy định, có mong muốn được làm việc, bị mất việc hoặc chưa tìm được việc làm có thù lao. 

Trong luận án này, nghiên cứu sinh sử dụng khái niệm thất nghiệp theo quan điểm của Chính phủ Trung Quốc. Theo đó, thất nghiệp là hiện tượng xã hội mà những người lao động nằm trong độ tuổi lao động theo quy định, có hộ khẩu thành phố, chưa có việc làm, có mong muốn tìm việc làm nhưng chưa thể tìm được, hoặc nếu tìm được việc làm thì mức thù lao phải thấp hơn mức sống tối thiểu của người dân thành phố.
· Phân loại thất nghiệp. Theo mong muốn về việc làm của người lao động, thất nghiệp có thể chia làm hai loại là thất nghiệp tự nguyện và thất nghiệp không tự nguyện. Theo hình thức thể hiện, thất nghiệp phân thành thất nghiệp công khai và thất nghiệp ẩn.Theo nguyên nhân thất nghiệp, thất nghiệp được hình thành bởi rất nhiều nguyên nhân khác nhau như thất nghiệp ma sát, thất nghiệp thời vụ, thất nghiệp công nghệ, thất nghiệp cơ cấu, thất nghiệp chu kỳ.
2.1.1.2.  Bảo hiểm thất nghiệp

· Khái niệm bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp hiểu theo nghĩa chung nhất là một chế độ an sinh xã hội trong đó nhà nước lập ra theo quy định pháp luật, xã hội đầu tư xây dựng quỹ bảo hiểm nhằm giúp đỡ về vật chất đối với người thất nghiệp tạm thời mất thu nhập, bảo đảm cuộc sống cơ bản cho người thất nghiệp, đồng thời thông qua các biện pháp bồi dưỡng, giới thiệu việc làm giúp người thất nghiệp trở lại thị trường lao động .
· Phân loại bảo hiểm thất nghiệp. Dựa vào tính chất loại hình bảo hiểm, có thể chia thành bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện. Dựa vào mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người thất nghiệp, có thể chia thành bảo hiểm thất nghiệp loại quyền lợi và bảo hiểm thất nghiệp loại điều tra. Dựa vào các cấp độ của chế độ bảo hiểm thất nghiệp, có thể phân thành bảo hiểm thất nghiệp đơn cấp và bảo hiểm thất nghiệp đa cấp. 
· Vai trò của bảo hiểm thất nghiệp. 1) Bảo hiểm thất nghiệp vừa là biện pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa là chính sách xã hội tích cực. 2) Bảo hiểm thất nghiệp là biện pháp duy trì ổn định chính trị. 

· Đặc điểm của bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp là một hạng mục cơ bản của chế độ bảo hiểm xã hội nên nó vừa mang đặc điểm của bảo hiểm xã hội gồm tính phổ biến tính bắt buộc, tính tương hỗ, tính xã hội, tính công bằng, tính phúc lợi, vừa có tính đặc thù. Đó là loại hình bảo hiểm ngắn hạn, đối tượng tham gia và hưởng bảo hiểm thất nghiệp là người có năng lực lao động, điều kiện hưởng không chỉ liên quan tới độ tuổi và tình hình đóng bảo hiểm, mà còn được quyết định bởi mong muốn tìm việc làm của người lao động.
2.1.2. Một số lý thuyết cơ bản về bảo hiểm thất nghiệp 

2.1.2.1. Lý thuyết của phương Tây. Xuất phát điểm từ phương Tây nên những lý thuyết về bảo hiểm thất nghiệp cũng bắt nguồn từ các dòng tư tưởng phương Tây. 
· Lý thuyết bảo hiểm thất nghiệp từ góc độ kinh tế học, bao gồm lý thuyết kinh tế học phúc lợi, lý thuyết về “quản lý nhu cầu”, lý thuyết kinh tế an sinh xã hội, lý thuyết “con đường thứ ba”. 
· Lý thuyết bảo hiểm thất nghiệp từ góc độ xã hội học bao gồm lý luận chủ nghĩa lịch sử mới hay còn gọi là học phái lịch sử mới của Đức, học thuyết của Các- Mác, học thuyết quyền lợi công dân. 
Tóm lại, từ quá trình phát triển về lý thuyết kinh tế và thực tiễn chế độ của bảo hiểm thất nghiệp ở phương Tây lúc bấy giờ có thể thấy, quan niệm về chế độ bảo hiểm thất nghiệp được hình thành trên cơ sở của công bằng xã hội, bảo đảm nhân quyền, bảo đảm kinh tế và thúc đẩy việc làm. Sự phát triển của các lý thuyết này mang đặc điểm: Một là, các lý thuyết bảo hiểm thất nghiệp đa phần đề cập tới hai nội dung triết học cơ bản là công bằng xã hội và phát triển kinh tế. Hai là, các lý thuyết từng bước được mở rộng và hệ thống hoá. Ba là, lý thuyết bảo hiểm thất nghiệp của phương Tây đã gợi mở xây dựng mô hình bảo hiểm thất nghiệp. 

2.1.2.2. Lý thuyết của Trung Quốc
· Nhận thức về “thất nghiệp” và sự thừa nhận “ thất nghiệp”. Quan niệm truyền thống của Trung Quốc khẳng định xã hội XHCN không tồn tại thất nghiệp, vì thế không cần thiết xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Nhưng thực tiễn cải cách thể chế kinh tế ở Trung Quốc đã khiến người ta nhận thức lại vấn đề thất nghiệp trong chế độ XHCN, rằng Trung Quốc có tồn tại hiện tượng thất nghiệp, nên việc xây dựng chế độ này là cần thiết.

· Lý thuyết về xã hội hài hoà. Lý thuyết này được xây dựng trên cơ sở tư tưởng “xây dựng xã hội hài hoà  XHCN” với một trong những nội dung là “công bằng chính nghĩa”. Đây được coi là tư tưởng và đặc trưng quan trọng để xây dựng và phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc.

Tóm lại, chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc ra đời là sự kết hợp giữa kế thừa tiến bộ phương Tây và chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc. 

2.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN 

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, các quốc gia châu Âu xây dựng chính sách xã hội chủ yếu dựa theo mô hình “nhà nước phúc lợi” bởi tính ưu việt của nó là ổn định xã hội và tiến bộ xã hội. Hệ thống an sinh xã hội nói chung và bảo hiểm thất nghiệp nói riêng đều chịu sự chi phối của mô hình nhà nước phúc lợi châu Âu với ba mô hình chủ yếu gồm bảo hiểm thất nghiệp mô hình thị trường xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo mô hình thị trường tự do, bảo hiểm thất nghiệp theo mô hình dân chủ xã hội. 
Nhìn chung, các mô hình nhà nước phúc lợi ở phương Tây đều mang đặc điểm chung là sự phóng khoáng trong chính sách chi tiêu cho phúc lợi xã hội và an sinh xã hội. Trong đó, bảo hiểm thất nghiệp cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ tư tưởng đó. Từ thành tựu phát triển bảo hiểm thất nghiệp ở một số nước châu Âu, dựa vào đặc thù kinh tế xã hội trong nước, Trung Quốc nhận thấy, phân phối công bằng và bình đẳng giữa các giai tầng trong xã hội là tiêu chí quan trọng hàng đầu để xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ vừa đủ để kích thích tính năng động tìm việc làm của người lao động là tính năng quan trọng của chế độ này.

* Tiểu kết chương II
Để hạ thấp tỉ lệ thất nghiệp và giúp đỡ người mất việc làm ổn định cuộc sống, giảm ảnh hưởng tiêu cực của thất nghiệp đến đời sống kinh tế xã hội, nhiều quốc gia trên thế giới, đi đầu là các quốc gia phương Tây đã lựa chọn cách thức xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Trên cơ sở kế thừa những dòng tư tưởng và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng bảo hiểm thất nghiệp của các mô hình nhà nước phúc lợi phương Tây, đồng thời căn cứ vào đặc thù trong nước, Trung Quốc đã hình thành và xây dựng một khuôn khổ chế độ bảo hiểm thất nghiệp dựa trên nguyên tắc hoạt động vì quyền lợi xã hội của công dân, kết hợp hữu cơ giữa bảo đảm đời sống cơ bản và thúc đẩy tạo việc làm cho người thất nghiệp, kết hợp giữa phát triển kinh tế và công bằng xã hội, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của người lao động trong việc sáng nghiệp, thể hiện trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động và vai trò hỗ trợ của nhà nước.

CHƯƠNG III. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP  Ở TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1986- 2010

3.1. BỐI CẢNH RA ĐỜI CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở TRUNG QUỐC

3.1.1. Bối cảnh quốc tế. Những năm 80 của thế kỷ XX, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu mỏ, lạm phát xảy ra nghiêm trọng, cạnh tranh quốc tế ngày càng khốc liệt, tỉ lệ thất nghiệp gia tăng ở nhiều nước, hình thành cục diện thất nghiệp nghiêm trọng nhất kể từ năm 1930. Để giảm áp lực thất nghiệp, nhiều quốc gia đã tiến hành cải cách mạnh mẽ chế độ dịch vụ việc làm công và chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Mặc dù phát triển chậm hơn so với các loại hình bảo hiểm xã hội khác, nhưng thực tiễn phát triển bảo hiểm thất nghiệp ở các nước tiên tiến phương Tây cho thấy sự tồn tại của chế độ này là một tất yếu khách quan của kinh tế thị trường. Do vậy, bảo hiểm thất nghiệp ngày càng được các quốc gia coi trọng và phát triển lan rộng ra toàn thế giới. 

Sự phát triển bảo hiểm thất nghiệp trên thế giới cùng với việc nhận thức sâu sắc của Trung Quốc về lý thuyết thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp, sự thành công của các mô hình bảo hiểm thất nghiệp phương Tây đã tác động mạnh tới Trung Quốc, đặt nước này đứng trước yêu cầu cấp thiết phải xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

3.1.2. Tình hình Trung Quốc. Suốt trong thời gian xây dựng thể chế kinh tế kế hoạch, Trung Quốc đã thực hiện chế độ “bao trọn gói” đối với người lao động, nên đến năm 1957, nước này tuyên bố đã xóa sổ thất nghiệp. Đầu những năm 1960, do sai lầm của phong trào “Đại nhảy vọt” và 10 năm “Đại cách mạng văn hoá” (1966-1976) đã khiến cho các thành phố ở Trung Quốc xuất hiện trở lại tình trạng thất nghiệp nghiêm trọng. 
Để đối phó với tình hình thất nghiệp căng thẳng, Trung Quốc lập tức đưa ra phương châm việc làm “ba kết hợp” trong Quy hoạch tổng thể quốc gia. Tháng 12.1986, tiếp tục ban hành 4 văn bản liên quan tới chế độ lao động. Trong đó, “Quy định tạm thời về bảo hiểm chờ việc làm đối với công nhân viên chức doanh nghiệp nhà nước” được coi là bước ngoặt cho sự ra đời của bảo hiểm thất nghiệp ở nước này. Sự ra đời bảo hiểm thất nghiệp là tất yếu, phù hợp với trào lưu phát triển bảo hiểm thất nghiệp trên thế giới và có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của Trung Quốc. 

3.2. CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở TRUNG QUỐC 

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc trải qua quá trình xây dựng và phát triển đầy khó khăn. Ra đời ngay sau ngày thành lập nước CHND Trung Hoa, chỉ vài năm sau đó, manh nha của chế độ bảo hiểm thất nghiệp bị dập tắt bởi các luồng tư tưởng không nhất quán, để rồi hơn 30 năm sau mới được hồi sinh.

3.2.1. Giai đoạn xây dựng chế độ cứu trợ thất nghiệp (trước năm 1986). Thời kỳ này, chế độ bảo hiểm thất nghiệp thực chất là chế độ cứu trợ thất nghiệp. Trước ngày ra đời nước CHND Trung Hoa tháng 10-1949, tình trạng thất nghiệp vô cùng tồi tệ bởi hệ quả của sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc và tư bản quan liêu. Từ năm 1953, nền kinh tế quốc dân trên đà phục hồi và giành thắng lợi hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953- 1957), thêm vào đó, nước này thực hiện chế độ “bao trọn gói” đối với người lao động, nên Trung Quốc tuyên bố, vấn đề thất nghiệp tồn tại trong thời kỳ dài của lịch sử đến đây đã được giải quyết hoàn toàn, chế độ cứu trợ thất nghiệp cũng không có lý do tồn tại. 
3.2.2. Giai đoạn hình thành chế độ bảo hiểm thất nghiệp (1986-1993). Trung Quốc bước vào giai đoạn khôi phục chế độ bảo hiểm thất nghiệp đã manh nha từ 30 năm trước với việc ban hành “Quy định tạm thời về bảo hiểm chờ việc làm đối với công nhân viên chức doanh nghiệp nhà nước” ngày 12-7-1986, nhằm xây dựng khuôn khổ thống nhất chế độ bảo hiểm chờ việc cho công nhân viên chức doanh nghiệp nhà nước trên toàn quốc, đáp ứng yêu cầu cải cách chế độ lao động, thúc đẩy chuyển dịch hợp lý lao động và bảo đảm cho nhân viên của doanh nghiệp nhà nước có cuộc sống ổn định trong thời gian chờ việc.
3.2.3. Giai đoạn phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp (1993-1999)

3.2.3.1. Xây dựng “Quy định bảo hiểm chờ việc làm cho công nhân viên chức doanh nghiệp nhà nước”. Tháng 4-1993, Trung Quốc chính thức ban hành “Quy định về bảo hiểm chờ việc đối với công nhân viên chức doanh nghiệp nhà nước”. Đây là bước bổ sung và hoàn thiện Quy định tạm thời năm 1986, làm giảm rủi ro và áp lực trong việc thúc đẩy cải cách chế độ lao động, tạo môi trường bên ngoài có lợi cho cải cách doanh nghiệp, đồng thời góp phần giải quyết khó khăn về đời sống cho người thất nghiệp.
3.2.3.2. Xây dựng trung tâm dịch vụ việc làm trong doanh nghiệp nhà nước. Đây là biện pháp hiệu quả để bảo đảm đời sống cơ bản và thúc đẩy tạo việc làm mới cho lao động mất việc thuộc doanh nghiệp nhà nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp cải cách thuận lợi và hiệu quả, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế. Vì thế, tháng 6.1998, Trung Quốc đã ban hành “Thông báo về việc làm tốt công tác bảo đảm đời sống cơ bản và tạo việc làm cho công nhân viên chức mất việc thuộc doanh nghiệp nhà nước”, tập trung vào công tác xây dựng và phát huy vai trò của trung tâm dịch vụ việc làm trong doanh nghiệp nhà nước.

3.2.4. Giai đoạn đi sâu cải cách chế độ bảo hiểm thất nghiệp (1999-2010)

3.2.4.1. Xây dựng “Quy định bảo hiểm thất nghiệp “ năm 1999. Tháng 1.1999, Trung Quốc ban hành “Quy định bảo hiểm thất nghiệp”, là bước ngoặt để xác lập khuôn khổ luật pháp cơ bản của chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện hành và từng bước giải quyết vấn đề người thất nghiệp trong tình hình mới ở Trung Quốc. Quy định lần đầu tiên xác định “bảo hiểm chờ việc” trước đây giờ gọi đúng là “bảo hiểm thất nghiệp”. 

3.2.4.2. Đưa chế độ bảo đảm cuộc sống cơ bản của nhân viên mất việc thuộc doanh nghiệp nhà nước vào bảo hiểm thất nghiệp. Tháng 6-1999, Bộ Lao động và An sinh xã hội Trung Quốc đề xuất chiến lược “ba bước” nhằm thực hiện cơ chế việc làm theo định hướng thị trường đối với người mất việc, thất nghiệp thuộc doanh nghiệp nhà nước. Tháng 12-2000, Quốc vụ viện quyết định triển khai thí điểm ở một số thành phố đủ điều kiện.

3.2.4.3. Phát huy vai trò ổn định việc làm của bảo hiểm thất nghiệp. Năm 2005, Trung Quốc đưa ra “Thông báo về công tác từng bước tăng cường tạo việc làm” nhằm phát huy vai trò tạo việc làm của chế độ bảo hiểm thất nghiệp, nhấn mạnh nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp đóng vai trò chính. Từ thành công bước đầu trong công tác thí điểm, tháng 7.2009, Trung Quốc tiếp tục đưa ra “Thông báo về vấn đề liên quan tới chính sách thí điểm mở rộng phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm thất nghiệp tiếp nối 7 tỉnh miền Đông”, chọn 5 tỉnh là Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến, Sơn Đông và Quảng Đông học tập cách làm của hai thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải để triển khai thí điểm. 
Để bổ sung và từng bước luật hoá các quy định của bảo hiểm thất nghiệp, ngày 28-10-2010, Trung Quốc chính thức ban hành Luật Bảo hiểm xã hội tại Hội nghị lần thứ 17 Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa XI. 
3.2.4.4. Kết quả triển khai cải cách bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 1999- 2010

1) Tình hình thất nghiệp ở Trung Quốc giai đoạn 1999- 2010. Về mặt lý thuyết, Trung Quốc đã nhận thức đúng đắn “thất nghiệp”, điều đó có lợi cho việc phát huy tác dụng bảo đảm của bảo hiểm thất nghiệp trong đời sống kinh tế xã hội ở Trung Quốc. Về thực tiễn, Trung Quốc đã thực hiện “hạ cánh an toàn”, đạt được mục tiêu kinh tế “tăng trưởng cao” và “lạm phát thấp”. Nhưng tỉ lệ thất nghiệp với tư cách là một trong ba chỉ tiêu (gồm tỉ lệ tăng trưởng, tỉ lệ lạm phát, tỉ lệ thất nghiệp) quyết định đến sự vận hành của nền kinh tế vĩ mô thì lại tăng rõ rệt. Vấn đề đặt ra cho bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc đó là không chỉ giải bài toán về việc làm mà còn là vấn đề đối xử như thế nào đối với người thất nghiệp.
2) Tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc. Sau nhiều lần sửa đổi quy định, đối tượng của bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc đã cơ bản được mở rộng tới khắp các doanh nghiệp và người lao động ở thành thị. Bảo hiểm thất nghiệp đã từng bước thể hiện vai trò tích cực giúp đỡ người thất nghiệp bảo đảm cuộc sống và tạo cơ hội tìm việc làm cho họ, tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp nhà nước cải cách và điều chỉnh cơ cấu. 
3.3. ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở TRUNG QUỐC
3.3.1. Đánh giá mặt tích cực của chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

3.3.1.1. Bảo hiểm thất nghiệp phát triển mở rộng ở thành thị. Ở thành thị, Trung Quốc quy định, đối tượng được tham gia bảo hiểm thất nghiệp chủ yếu là công nhân viên chức. Vì thế công nhân viên chức luôn được ưu tiên tham gia và số lượng tham gia luôn ở xu thế tăng. Xét về tính chất doanh nghiệp tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nếu trước đây, bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc chủ yếu chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, thì nay hầu hết mọi loại hình doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp đều cùng được tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tuy tỉ lệ tham gia chiếm ưu thế vẫn thuộc doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp. 

3.3.1.2. Bảo hiểm thất nghiệp góp phần duy trì ổn định xã hội. Nhờ có sự ra đời của chế độ bảo hiểm thất nghiệp, với chức năng bảo đảm đời sống cơ bản và thúc đẩy việc làm cho người thất nghiệp, suốt trong thời kỳ chuyển đổi mô hình kinh tế, Trung Quốc đã hạn chế được những xáo trộn hay bạo động xã hội vì nguyên nhân thất nghiệp, hơn nữa, nền kinh tế quốc dân vẫn duy trì tăng trưởng ổn định. Sự ra đời và ngày càng hoàn thiện của bảo hiểm thất nghiệp khiến cho các doanh nghiệp không ngần ngại gánh trách nhiệm đối với những nhân viên dôi dư, giúp người thất nghiệp có cơ hội tiếp tục phát huy năng lực lao động, duy trì cuộc sống và đóng góp cho xã hội. Mặt khác, bảo hiểm thất nghiệp ra đời và phát triển đã bổ sung và hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội ở Trung Quốc.

3.3.1.3. Nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp phát triển tương đối ổn định. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được coi là cơ sở vật chất cơ bản để thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Tổ chức làm bảo hiểm các cấp đã áp dụng nhiều biện pháp tích cực, tăng cường công tác thu quỹ và xử lý nợ đóng phí, tăng nguồn thu cho quỹ, làm cho nguồn quỹ ngày càng dồi dào. Đây là động lực để vận hành bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm nhu cầu chi trả của bảo hiểm thất nghiệp. 

3.3.1.4. Cơ chế quản lý bảo hiểm thất nghiệp tương đối đồng bộ và chuyên nghiệp. Việc quản lý tập trung bảo hiểm thất nghiệp và lao động vào một cơ quan của chính phủ, tức là coi người thất nghiệp và người có việc làm là một thể thống nhất, điều đó giúp cho bảo hiểm thất nghiệp thực hiện được cùng lúc hai mục tiêu bảo đảm đời sống người thất nghiệp và thúc đẩy việc làm. 

Nhìn chung, chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện nay ở Trung Quốc đã thực hiện lợi ích đồng hướng với lợi ích của người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp được triển khai phục vụ đối tượng là người lao động, chức năng hỗ trợ người lao động khi thất nghiệp và thúc đẩy tạo việc làm nhằm giúp họ bảo đảm cuộc sống cơ bản. Điều đó hoàn toàn phù hợp với lợi ích của người lao động, giúp họ yên tâm khi làm việc và ổn định cuộc sống khi rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp.

3.3.2. Đánh giá mặt hạn chế của chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

3.3.2.1. Phạm vi che phủ chưa mở rộng toàn quốc. Về phân loại đối tượng tham gia, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp chủ yếu là công nhân viên chức ở thành thị. Đối với đối tượng ngoài nhà nước, bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc mới chỉ che phủ được một bộ phận người lao động làm trong ngành nghề phi nông nghiệp và người lao động làm việc ở thành thị, còn một bộ phận không nhỏ khác chưa thuộc diện bảo đảm của bảo hiểm thất nghiệp như lao động tự do, doanh nghiệp hương trấn, hộ công thương cá thể và lao động làm thuê, lao động là nông dân thuộc chế độ hợp đồng, nhóm thất nghiệp mới, nông dân dôi dư ở nông thôn. 

3.3.2.2. Năng lực huy động vốn đầu tư cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp hạn chế. Hiện nay, nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp chủ yếu dựa vào phí đóng của doanh nghiệp, người lao động và hỗ trợ của ngân sách nhà nước, mà chưa có sự ủng hộ của các tổ chức xã hội. Đối với doanh nghiệp, việc tham gia và đóng góp vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cũng chưa hoàn toàn tự nguyện, nhiều doanh nghiệp đóng phí miễn cưỡng, thậm chí trốn đóng, nợ đọng phí, gây ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn quỹ và hoạt động của bảo hiểm thất nghiệp. 

3.3.2.3. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp thúc đẩy việc làm và phòng ngừa thất nghiệp hiệu quả. Mặc dù, khoản chi của quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã quan tâm tới chức năng thúc đẩy việc làm nhưng mức độ không lớn. Tuy bảo hiểm thất nghiệp có quy định trong đãi ngộ bao gồm phí dùng cho bồi dưỡng việc làm và giới thiệu việc làm, nhưng mức phí bao nhiêu lại không rõ ràng, mà do “chính quyền nhân dân tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc quy định”. Mặt khác, nguồn quỹ chưa dành khoản chi cho việc phòng ngừa rủi ro thất nghiệp. 

3.3.2.4. Vấn đề tồn quỹ lớn đang trở nên nghiêm trọng. Sau hơn 10 năm thực hiện “Quy định bảo hiểm thất nghiệp”, quỹ bảo hiểm thất nghiệp được tăng cường mạnh, tốc độ tăng bình quân hàng năm là trên 25%. Tồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở xu thế tăng theo năm, tính đến cuối năm 2011, tồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp đạt con số kỷ lục, 224 tỷ NDT, tăng thêm khoảng 49 tỷ NDT so với năm trước và tăng hơn 11 lần so với năm 2000. Do tỉ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp cao, tỉ lệ hưởng nhỏ, mức hưởng thấp, hạng mục sử dụng hẹp khiến cho tình trạng tồn quỹ là tất yếu. 

3.3.2.5. Một số quy định của bảo hiểm thất nghiệp chưa hợp lý. Quy định hưởng bảo hiểm thất nghiệp chưa hợp lý khiến tỉ lệ thụ hưởng giảm dần; Quy định về mức trợ cấp thấp và thời hạn chi hưởng dài ảnh hưởng đến đời sống người thất nghiệp. 
3.3.2.6. Năng lực vận hành chế độ bảo hiểm thất nghiệp còn yếu kém. Thiếu khả năng kiểm soát điều kiện tiếp tục tham gia và hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người thất nghiệp; thiếu khả năng kiểm soát số người lao động có việc làm không công khai mà vẫn hưởng bảo hiểm thất nghiệp; thiếu cơ chế giám sát quản lý theo pháp luật; thiếu chức năng thúc đẩy việc làm…

Tóm lại, chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc từ khâu đóng bảo hiểm đến khâu chi hưởng đều chưa phản ánh đúng tình hình và động thái thất nghiệp nên chưa xác định chính xác mức độ thất nghiệp. Đó là hạn chế khiến bảo hiểm thất nghiệp không thể phối hợp hiệu quả với chính sách điều tiết vĩ mô của nhà nước, với sự điều chỉnh kết cấu kinh tế và chuyển biến phương thức tăng trưởng, cũng như sự biến đổi nhanh của tiến trình đô thị hóa. Sự gia tăng số người thất nghiệp nhưng thiếu sự bảo đảm hiệu quả, phạm vi bảo đảm hẹp, trong khi tồn quỹ ngày một lớn và không hợp lý cho thấy chức năng và định vị của chế độ bảo hiểm thất nghiệp chưa thể đáp ứng những yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay ở Trung Quốc.
3.4.  SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở TRUNG QUỐC VỚI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Đặc điểm chung giữa bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc và của nhiều quốc gia trên thế giới đó là, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện dưới hình thức bắt buộc, nhà nước đưa ra quy định pháp luật bắt buộc các tổ chức doanh nghiệp và người lao động phải tham gia. 


Điểm khác biệt giữa bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới thể hiện ở diện che phủ, tỉ lệ đóng góp, mức hưởng, thời gian hưởng, chức năng thúc đẩy việc làm và phòng ngừa thất nghiệp. Chẳng hạn như mức đóng góp của người lao động và doanh nghiệp ở Trung Quốc là 1% và 2% trong tổng lương, trong khi đó, tại nhiều nước phát triển, mức đóng phổ biến của người lao động là từ 2-3%, doanh nghiệp từ 3%-5% trong tổng lương.

Tóm lại, bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc và của nhiều nước trên thế giới đều có những ưu nhược điểm nhất định. Tuỳ vào điều kiện mỗi quốc gia mà định hình đặc điểm của chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở khu vực đó. Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, Trung Quốc kiên định xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp mang đặc sắc Trung Quốc, đồng thời cũng có sự điều chỉnh phù hợp với xu thế phát triển bảo hiểm thất nghiệp trên thế giới.

* Tiểu kết chương III

Sự hình thành và phát triển của chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc gặp nhiều trở ngại khó khăn, thậm chí ở giai đoạn đầu tưởng như bị xóa bỏ. Trải qua các giai đoạn phát triển, bắt đầu từ năm 1986, Trung Quốc đã xây dựng một chế độ bảo hiểm thất nghiệp có tính xã hội phổ quát. Nó vừa là một chính sách xã hội vừa là một biện pháp kinh tế, vừa giúp đỡ về vật chất, lại vừa là chỗ dựa tinh thần, là “phao cứu sinh” khi người lao động rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp. 


Trong quá trình vận hành, bên cạnh những thành quả đạt được, bảo hiểm thất nghiệp cũng bộc lộ nhiều hạn chế về cơ chế chính sách khiến cho quyền lợi người lao động chưa được hoàn toàn bảo đảm cũng như chế độ bị chậm nhịp phát triển, chưa thích nghi với trình độ phát triển kinh tế xã hội trong nước và trên thế giới. So sánh bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc với nhiều quốc gia phát triển, quốc gia đang phát triển và quốc gia chuyển đổi mô hình trên thế giới, chúng ta thấy được những điểm tích cực và hạn chế, điểm tiến bộ và lạc hậu của chế độ này. Đó là cơ sở để khẳng định trình độ phát triển, mức độ hội nhập thế giới của bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc. 

CHƯƠNG IV. TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ GỢI MỞ CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM
4.1. TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở TRUNG QUỐC             
4.1.1. Thuận lợi. Nền tảng kinh tế xã hội ổn định và phát triển; Bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc sẽ phát triển nhanh. 
4.1.2. Khó khăn. Tình trạng thất nghiệp vẫn có xu hướng căng thẳng; Áp lực dân số sẽ là gánh nặng khó giải quyết; Chất lượng đô thị hoá không cao; Thách thức từ việc sáp nhập lao động mất việc đối với bảo hiểm thất nghiệp; Hệ thống an sinh xã hội chưa hoàn thiện. 
4.1.3. Triển vọng. Từ nay tới năm 2020, sự phát triển của bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc có thể được dự báo như sau:
· Quan điểm lạc quan, nếu khắc phục những khó khăn trên ở mức độ cao, bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, tạo sự bảo đảm tốt cho người thất nghiệp.

· Quan điểm trung lập, nếu khắc phục những khó khăn trên ở mức độ trung bình, bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc chỉ bảo đảm ở mức cần thiết cho người thất nghiệp.

· Quan điểm bi quan, nếu khắc phục những khó khăn trên ở mức độ thấp, bảo hiểm thất nghiệp phát triển kém hiệu quả, không giúp người thất nghiệp duy trì cuộc sống, là một trong nhiều nguyên nhân gây bất ổn xã hội. 

Quan điểm của tác giả nghiêng về hướng tích cực. Do quyết tâm chính trị cao của ban lãnh đạo Trung Quốc về xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020, chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc sẽ phát triển theo chiều hướng mở rộng về chất lượng và số lượng. 
4.2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ TRUNG QUỐC 

4.2.1. Bài học thành công. Trung Quốc nhận thức sâu sắc vấn đề thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp đối với đời sống kinh tế xã hội; Điều chỉnh chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo xu thế mới và tình hình mới của thế giới; Coi trọng bảo vệ quyền lợi người lao động là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển nguồn lực lao động.
4.2.2. Bài học chưa thành công. Bảo hiểm thất nghiệp chịu ảnh hưởng của cơ cấu nhị nguyên phân hóa sâu sắc thành thị và nông thôn; Bảo hiểm thất nghiệp chủ yếu phục vụ đối tượng công nhân viên chức và doanh nghiệp nhà nước, chưa quan tâm tới các đối tượng khác; Trình độ luật pháp, năng lực tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp còn hạn chế.
4.3. MỘT SỐ GỢI MỞ CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM 
4.3.1. Thực trạng bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ra đời năm 2009 đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tác động trực tiếp đến người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, bảo hiểm thất nghiệp cũng đã bộc lộ một số hạn chế như: công tác tuyên truyền bảo hiểm thất nghiệp còn hạn chế; việc xác định đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước còn nhiều bất cập; việc thu phí bảo hiểm thất nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, gây nợ đọng bảo hiểm xã hội khá lớn, không chốt sổ được, thiệt hại quyền lợi cho người lao động;…

4.3.2. Những nhân tố tác động đến sự phát triển của bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam

4.3.2.1. Yếu tố kinh tế xã hội. Tình hình kinh tế xã hội ở Việt Nam kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986, đặc biệt sau khi gia nhập WTO năm 2006 đến nay đã có những bước thay đổi to lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, bộ mặt đời sống kinh tế xã hội được cải thiện rõ rệt, mức sống dân cư được nâng cao. Bảo hiểm thất nghiệp của Việt Nam đang phát triển trong điều kiện thuận lợi với nguồn cung và nhu cầu của doanh nghiệp, người lao động đều gia tăng.

4.3.2.2. Tình hình lao động, việc làm và thất nghiệp hiện nay. Tính sơ bộ hết năm 2010, dân số thuộc lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên chiếm 58,1% và dân số trong độ tuổi lao động chiếm 53,2% dân số cả nước, và phần lớn dân số cũng như số người trong độ tuổi lao động sinh sống ở khu vực nông thôn. Về tình hình thất nghiệp ở nước ta hiện nay, nhìn chung có xu hướng ngày một căng thẳng, áp lực việc làm gia tăng. Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị trong những năm gần đây đang có xu hướng giảm đi, còn tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn lại có xu hướng tăng lên. 

4.3.3. Một số gợi mở chính sách cho Việt Nam. Từ những nghiên cứu và phân tích về thực tiễn chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc, cũng như phân tích tình hình kinh tế xã hội, thực trạng thất nghiệp và tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp của Việt Nam, luận án đưa ra một số gợi mở có tính chất tham khảo cho việc bổ sung, điều chỉnh chính sách và biện pháp thúc đẩy phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam như sau:

Thứ nhất, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm thất nghiệp nói riêng đối với doanh nghiệp và người lao động. 

Thứ hai, xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với tình hình trong nước, cần có những nghiên cứu đánh giá để điều chỉnh thực hiện bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với tình hình từng vùng, phát triển cân đối, hài hòa chế độ bảo hiểm thất nghiệp giữa các khu vực, vùng miền.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật và các cơ chế liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp.Trong đó, cần chú ý tới việc hoàn thiện thể chế quản lý, thống nhất tổ chức cơ quan chịu trách nhiệm quản lý bảo hiểm thất nghiệp. Cần bổ sung thêm quy định về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp để người lao động được bảo đảm vị trí việc làm của mình, phòng ngừa thất nghiệp. Cần cải tiến cơ chế thống kê tình trạng thất nghiệp, để tỉ lệ thất nghiệp điều tra thực sự là cơ sở khoa học để đưa ra biện pháp, chính sách bảo hiểm thất nghiệp...

Thứ tư, nâng cao mức đầu tư của ngân sách nhà nước vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Hiện nay, theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, hàng tháng nhà nước chỉ hỗ trợ từ ngân sách bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và chỉ chuyển mỗi năm một lần. Mức hỗ trợ như vậy là quá ít và không kịp thời. Ngân sách nhà nước cần đầu tư nhiều hơn và thường xuyên hơn, để từng bước gánh vác bớt khó khăn của doanh nghiệp và người lao động, làm cho bảo hiểm thất nghiệp phát triển thuận lợi. 

Thứ năm, xây dựng cơ chế giám sát và quản lý vận hành quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhằm sử dụng một cách hợp lý và phát huy tối đa tác dụng của nguồn ngân sách, vừa bảo đảm đời sống người thất nghiệp vừa thúc đẩy việc làm. Xã hội hóa nguồn quỹ bằng cách tuyên truyền, khuyến khích mọi thành phần trong xã hội tham gia đóng góp ủng hộ để tăng cường ngân sách giúp triển khai công tác bảo hiểm thuận lợi. Xem xét trích một phần quỹ vào công tác dự phòng thất nghiệp.

Thứ sáu, thống nhất giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Với một chế độ bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc, chủ sử dụng lao động và người lao động phải tham gia và có nghĩa vụ đóng bảo hiểm thất nghiệp theo các quy định pháp luật liên quan. Đồng thời, quyền lợi tương ứng mà doanh nghiệp và người lao động hưởng phải được pháp luật bảo hộ và tôn trọng. Mặt khác, mức đãi ngộ phải phù hợp với trình độ phát triển của sức sản xuất xã hội. 

Thứ bảy, mở rộng phạm vi của bảo hiểm thất nghiệp, đưa toàn thể người lao động vào diện bảo đảm của bảo hiểm thất nghiệp. 
Thứ tám, đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy việc làm. Cần đưa nhóm lao động làm việc trong khu vực không chính thức như lao động thời vụ, giúp việc gia đình, lao động trong khu vực cá thể vào phạm vi điều chỉnh hưởng chính sách hỗ trợ việc làm của bảo hiểm thất nghiệp. Cần xác định tỉ lệ đào tạo theo cơ cấu kinh tế của quốc gia nhằm tránh lãng phí nguồn nhân lực là lao động có trình độ học vấn. 
Thứ chín, tăng cường các biện pháp chống hiện tượng gian lận bảo hiểm thất nghiệp. Cần giới định luật pháp về hành vi “gian lận” trong bảo hiểm thất nghiệp, cần đưa hành vi gian lận bảo hiểm xã hội vào phạm vi điều chỉnh luật hình sự. 

Thứ mười, mở cửa đối ngoại, giao lưu và học tập kinh nghiệm xây dựng bảo hiểm thất nghiệp của nhiều quốc gia trên thế giới. Tham khảo kinh nghiệm thế giới và đối chiếu với thực tế trong nước để xây dựng một bảo hiểm thất nghiệp vừa bắt kịp xu thế phát triển chung của bảo hiểm thất nghiệp trên thế giới, vừa nâng cao tính ổn định việc làm của người lao động, ngăn ngừa doanh nghiệp cắt giảm nhân viên dôi dư, kiểm soát hiệu quả tỉ lệ thất nghiệp, từ đó khuyến khích doanh nghiệp và người lao động tích cực tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài kinh nghiệm trên, việc hợp tác quốc tế còn giúp chúng ta tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính, nâng cao trình độ cán bộ, về khả năng dự báo tài chính quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

* Tiểu kết chương IV

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc xuất phát điểm thấp hơn các chế độ bảo hiểm khác, từ một chế độ mang tính tượng trưng trở thành một chế độ có tính thực tiễn cao, giờ đây đang bước vào con đường phát triển với nhiều thuận lợi và thách thức. Trong xu hướng phát triển chung của chế độ bảo hiểm thất nghiệp trên thế giới, cũng như tình hình kinh tế xã hội trong nước ngày một phát triển mạnh mẽ, với tinh thần “thật sự cầu thị” của Đảng và Chính phủ Trung Quốc, nước này hoàn toàn có thể xây dựng một chế độ bảo hiểm thất nghiệp hoàn thiện đáp ứng mọi yêu cầu của người lao động cũng như yêu cầu phát triển kinh tế trong thời gian tới. Nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc sẽ giúp chúng ta nâng cao nhận thức về vai trò của bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế xã hội, cũng như gợi mở nhiều kinh nghiệm xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Sau 25 năm cải cách và phát triển (1986- 2010), chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc đã trải qua những giai đoạn khó khăn cùng với quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước và cải cách thể chế kinh tế. Về mặt lý thuyết, bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc được hình thành trên cơ sở tiếp thu, kế thừa có chọn lọc lý thuyết của phương Tây, xây dựng một chế độ bảo hiểm thất nghiệp có sự kết hợp giữa tiến bộ phương Tây và đặc sắc Trung Quốc. Về thực tiễn, trước áp lực thất nghiệp và việc làm gia tăng và có diễn biến phức tạp, hơn nữa thực tiễn phát triển và vai trò ngày một quan trọng của chế độ này trên thế giới đối với người lao động và nền kinh tế đã khiến Trung Quốc nhận thấy cần thiết phải có một chế độ bảo hiểm thất nghiệp tương tự ở nước mình. Thực tiễn phát triển bảo hiểm thất nghiệp ở các nước châu Âu cho Trung Quốc kinh nghiệm, phân phối công bằng và bình đẳng giữa các giai tầng trong xã hội là tiêu chí quan trọng hàng đầu để xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bên cạnh đó, hỗ trợ vừa đủ để kích thích tính năng động tìm việc làm của người lao động là tính năng quan trọng của bảo hiểm thất nghiệp. Sự ra đời bảo hiểm thất nghiệp là tất yếu, phù hợp với trào lưu phát triển bảo hiểm thất nghiệp trên thế giới và có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của Trung Quốc. 

Trải qua quá trình tìm tòi, xây dựng và phát triển, đến nay, chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế và đóng góp xã hội nhất định. Đối tượng của bảo hiểm thất nghiệp đã cơ bản được mở rộng tới khắp các doanh nghiệp và người lao động ở thành thị, hầu hết mọi loại hình doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp đều cùng được tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tuy tỉ lệ tham gia chiếm ưu thế vẫn thuộc doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Nhờ có sự ra đời của chế độ bảo hiểm thất nghiệp, suốt trong thời kỳ chuyển đổi mô hình kinh tế, ở Trung Quốc hầu như không xảy ra những sự xáo trộn hay bạo động xã hội vì nguyên nhân thất nghiệp, hơn nữa, nền kinh tế quốc dân vẫn duy trì tăng trưởng ổn định. Sự ra đời và ngày càng hoàn thiện của bảo hiểm thất nghiệp khiến cho các doanh nghiệp không ngần ngại gánh trách nhiệm đối với những nhân viên dôi dư, giúp người thất nghiệp có cơ hội tiếp tục phát huy năng lực lao động, duy trì cuộc sống và đóng góp cho xã hội. Người thất nghiệp không chỉ được nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và còn được hưởng nhiều khoản đãi ngộ khác của bảo hiểm thất nghiệp như trợ cấp bồi dưỡng và giới thiệu việc làm, hỗ trợ y tế khám bệnh, trợ cấp mai táng và phụng dưỡng người thân… từ ngân sách của quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp đã từng bước thể hiện vai trò tích cực giúp đỡ người thất nghiệp bảo đảm cuộc sống và tạo cơ hội tìm việc làm cho họ, tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp nhà nước cải cách và điều chỉnh cơ cấu.

Nhưng bên cạnh đó, chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc hiện còn tồn tại khá nhiều vấn đề, mà chủ yếu nằm ở cơ chế chính sách chưa thật hoàn thiện. Những hạn chế trong chính sách làm bảo hiểm khiến cho phần lớn người lao động làm trong ngành nghề phi nông nghiệp, người lao động làm việc ở thành thị, lao động từ nông thôn, sinh viên tốt nghiệp, lao động tự do…chưa thuộc diện bảo đảm của bảo hiểm thất nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc phát triển theo hướng mở cửa và hội nhập quốc tế, các hình thức kinh tế phi công hữu phát triển nở rộ, trong khi đó bộ phận lao động thuộc thành phần kinh tế này chưa được đưa vào bảo hiểm thất nghiệp đã cho thấy tính xã hội của chế độ này chưa cao. Đó là nguyên nhân dẫn tới bất bình đẳng về hưởng thụ lợi ích xã hội, phúc lợi xã hội của người lao động, từ đó không tránh khỏi dẫn tới mâu thuẫn xã hội…. 

Trước bối cảnh tình hình kinh tế thế giới nhiều biến động, tình hình kinh tế xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn, bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc cũng không tránh khỏi những thách thức trong quá trình phát triển. Đó là tình trạng thất nghiệp vẫn có xu hướng căng thẳng, áp lực dân số sẽ là gánh nặng khó giải quyết, chất lượng đô thị hoá không cao, thách thức từ việc sáp nhập lao động mất việc đối với bảo hiểm thất nghiệp, hệ thống an sinh xã hội chưa hoàn thiện. Nhưng với nền tảng kinh tế xã hội ổn định vững mạnh, Trung Quốc đang quyết tâm xây dựng một chế độ bảo hiểm thất nghiệp bắt kịp với xu thế thời đại, từng bước hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp với trọng tâm liên kết giữa bảo hiểm thất nghiệp và công tác tạo việc làm. Đó là phương hướng phát triển của bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc hiện tại và trong tương lai, cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nước này hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, là nội dung của công tác phát triển xã hội và kinh tế quốc dân thời gian tới.  

Sự phát triển bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc là một quá trình tìm tòi đầy sáng tạo và gian nan. Những thành công và thất bại trong quá trình xây dựng và phát triển bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc có giá trị gợi mở nhất định cho Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đời sống kinh tế xã hội và người lao động trong nước chịu tác động không nhỏ từ sự chuyển mình của kinh tế toàn cầu. Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam mới ra đời và còn nhiều hạn chế, trong quá trình thực hiện cần từng bước có sự điều chỉnh để phát huy tối đa hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế đất nước, bối cảnh phát triển kinh tế vĩ mô, kết cấu xã hội, thị trường lao động và điều kiện cạnh tranh kinh tế quốc tế. Mặt khác, hiện nay Việt Nam đã gia nhập WTO, nền kinh tế đi vào quỹ đạo của nền kinh tế thế giới và khu vực, nên việc xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp là tất yếu và hết sức cần thiết, góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực từ nền kinh tế thế giới đối với đời sống kinh tế xã hội trong nước, là “người bạn đồng hành” bảo đảm quyền lợi cần thiết của người lao động trong trường hợp rơi vào thất nghiệp. Do đó, một mặt, chúng ta học tập kinh nghiệm của Trung Quốc, mặt khác nghiên cứu, tìm hiểu, đồng thời có sự kết hợp, khảo nghiệm thực tế chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở những nước phát triển khác trên thế giới. Kinh nghiệm từ Trung Quốc phần nào sẽ giúp chúng ta có những bài học hữu ích để xây dựng một chế độ bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với thông lệ quốc tế và bắt kịp với xu thế phát triển trên thế giới, đồng thời là công cụ hữu hiệu bảo vệ quyền lợi người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và ổn định xã hội. 

Qua nghiên cứu chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc, nghiên cứu sinh đưa ra một số kiến nghị với mong muốn góp phần xây dựng và phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Thứ nhất, về công tác tổ chức, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của bảo hiểm thất nghiệp trong xã hội. Thứ hai, xây dựng mô hình chế độ bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với tình hình trong nước. Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật và các cơ chế liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp. Thứ tư, nâng cao mức đầu tư của ngân sách nhà nước vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp giúp giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp và giúp bảo hiểm thất nghiệp hoạt động hiệu quả; xây dựng cơ chế giám sát và quản lý vận hành quỹ; xã hội hóa quỹ bằng cách tuyên truyền, khuyến khích mọi thành phần trong xã hội tham gia đóng góp. Thứ năm, xây dựng cơ chế giám sát và quản lý vận hành quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Thứ sáu, thống nhất giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, duy trì công bằng quyền lợi và nghĩa vụ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp cũng như hiệu quả thực tiễn của chế độ này đối với người lao động và đối với xã hội. Thứ bảy, mở rộng phạm vi của bảo hiểm thất nghiệp, đưa toàn thể người lao động vào diện bảo đảm của bảo hiểm thất nghiệp. Thứ tám, xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo mô hình thúc đẩy việc làm, là xu thế phát triển bảo hiểm thất nghiệp hiện nay trên thế giới, cũng là hướng phát triển lâu dài và hiệu quả mà chúng ta cần theo đuổi bởi tính hiệu ích từ công tác thúc đẩy việc làm mà chế độ này mang lại. Thứ chín, tăng cường các biện pháp chống hiện tượng gian lận bảo hiểm thất nghiệp, ngăn chặn gian lận bằng cách nâng cao nhận thức của người lao động và quản lý giám sát chặt chẽ nguồn quỹ. Thứ mười, mở cửa đối ngoại, giao lưu và học tập kinh nghiệm xây dựng bảo hiểm thất nghiệp của nhiều quốc gia trên thế giới nhằm từng bước hoàn thiện chế độ này ở Việt Nam.
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